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	        UBND XÃ PHÚC THỌ LÂM HÀ                          
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	 TRƯỜNG MN TÂN MAI
_______________________
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________________________________ 



	Số:237/KH-MNTM
	             Tân Thanh, ngày 23  tháng 09 năm 2025


KẾ HOẠCH 
Thu, chi các khoản từ nguồn thu hợp pháp
 Năm học 2025- 2026
_______________________________
Thực hiện công văn số 664/SDĐT-KHTC ngày 10/09/2025 của Sở giáo dục&đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng các khoản thu từ các nguồn thu hợp pháp năm học 2025-2026 đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng; 
Công văn số số 111/UBND-KT ngày 10/9/2025 của UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng các khoản thu từ các nguồn thu hợp pháp năm học 2025-2026 đối với các trường học công lập trên địa bàn xã; 

Trường Mầm non Tân Mai xây dựng Kế hoạch các khoản thu, chi dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2025-2026 với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích.

Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho Hiệu trưởng, viên chức và người lao động trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kế hoạch các khoản thu, chi dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2025– 2026 là cơ sở để quản lý, thanh toán các khoản thu, chi dịch vụ, phục vụ tại đơn vị, thực hiện kiểm soát của cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định. Phù hợp với các chủ trương, chính sách, quy định hiện hành của Nhà nước và tình hình thực tế của đơn vị.

2. Yêu cầu

Trên cơ sở thu, chi tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước và trên nguyên tắc bảo đảm thu đủ chi, trường vận dụng một số chế độ, định mức chi cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của đơn vị.

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của cha mẹ học sinh, nhà trường xây dựng kế hoạch thu, mức thu, chi cụ thể đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, thu đủ bù chi, đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập trên từng địa bàn. Mức thu căn cứ trên dự toán chi phí, nội dung chi, phải được thỏa thuận với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của lãnh đạo cơ sở giáo dục trước khi ban hành và phải trình Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định phê duyệt trước khi thực hiện.

II. Cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.
Việc xây dựng Kế hoạch các khoản thu, chi dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2025-2026 của Trường MN Tân Mai được xây dựng trên cơ sở hệ thống các văn bản quy định của Nhà nước gồm: 
-  Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ban hành ngày 03 tháng 9 năm 2025, của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại Việt Nam,
- Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Căn cứ Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Lâm Đồng quy định danh mục khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Công văn số 664/SDĐT-KHTC ngày 03/9/2025 của Sở giáo dục&đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu từ các nguồn thu hợp pháp năm học 2025-2026 đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng;

- Công văn 217/UBND-KT ngày 10/9/2025 của UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng các khoản thu  từ các nguồn thu hợp pháp năm học 2025-2026 đối với các trường học công lập trên địa bàn xã. 
Đồng thời, việc triển khai thực hiện các khoản thu, chi dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2025-2026 của Trường Mầm Non Tân Mai được thực hiện căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của cha mẹ học sinh, trên sự thỏa thuận, tinh thần tự nguyện, công khai, dân chủ, thu đủ bù chi, đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập trên từng địa bàn. Mức thu căn cứ trên dự toán chi phí, nội dung chi, được thỏa thuận với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của lãnh đạo nhà trường trước khi ban hành và phải trình Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định phê duyệt trước khi thực hiện.
II. Nội dung thực hiện.
1. Các khoản thu theo quy định.

   1.1. Học phí:

Thực hiện theo nghị định số 238/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo;
1.2. Bảo hiểm y tế học sinh:
Bảo hiểm y tế học Mầm non được miễn BHYT
2. Các khoản thu từ nguồn thu dịch vụ, phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2025 – 2026:
2.1  Dịch vụ tổ chức bán trú có tổ chức nấu ăn (là các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho trẻ em, học sinh ăn, ngủ trưa tại cơ sở giáo dục)vụ trực tiếp cho trẻ em, học sinh ăn, ngủ trưa tại cơ sở giáo dục)
Bao gồm các khoản thu không mang tính chất dịch vụ, khoản thu phi lợi nhuận trong nhà trường (theo nguyên tắc thu đủ bù chi). Trường Mầm Non Tân Mai triển khai thu các khoản phục vụ trực tiếp cho học sinh năm học 2025-2026 gồm:
2.1.1. Dịch vụ ăn bán trú của học sinh:

Căn cứ tình hình thực hiện của năm học 2024 – 2025 cũng như tham khảo giá tại một số cửa hàng cung cấp thực phẩm tại địa phương. Trường Mầm non Tân Mai thu 25.000 đồng/cháu/ ngày theo số ngày thực học.
	STT
	Nội Dung 
	Đvt 
	Số lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền 
	Ghi Chú 

	I 
	Kế hoạch thu
	
	
	
	 
	 

	1
	Tiền ăn (bữa chính, bữa phụ): 300 học sinh x 25.000 đồng/học sinh / ngày x 22 ngày x 9 tháng)
	
	300
	25.000đ/ x22 ngày x 9 tháng
	    1.351.350.000 


	

	II
	Kế hoạch chi
	 
	
	
	    1.351.350.000 


	 

	1
	Sữa sáng (300 học sinh x 4.500 đồng/học sinh/ngày x 22 ngày x 9 tháng) 
	Đồng
	300
	5.500 đ /học sinh/ngày x 22 ngày x 9 tháng
	       267.300.000 


	 

	2
	Bữa chính (300 học sinh x 11.600 đồng/học sinh/ngày x 22 ngày x 9 tháng)


	Đồng
	300
	11.600đ
/học sinh/ngày x 22 ngày x 9 tháng
	       689.040.000 


	 

	
	Gạo: 1.600 x22 x9 tháng


	Đồng
	300
	1.600 đ x22 x9 tháng
	         95.040.000 


	

	
	Gia vị: 600 x 22x9 tháng
	Đồng
	300
	600đ x 22x9 tháng
	         35.640.000 


	

	3
	Ăn chiều (300 học sinh  x 6.650 đồng/học sinh/ngày x 22 ngày x 9 tháng)
	Đồng
	300
	5.500 đ //học sinh/ngày x 22 ngày x 9 tháng
	       395.010.000 


	 

	 
	    TỔNG CỘNG
	
	
	
	    1.351.350.000 


	 


Thực phẩm, sữa có hợp đồng, hóa đơn và cam kết an toàn thực phẩm.

2.1.2 Dịch vụ chăm sóc bán trú :Thuê người nấu ăn, chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường, hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa.
Căn cứ tình hình thực hiện của năm học 2024– 2025 cũng như tham khảo định mức thuê lao động tại địa phương. Trường Mầm non Tân Mai thu 160.000 đồng/cháu/ tháng x số tháng thực học.
	I – Dự kiến Phần Chi
	
	
	
	405.000.000
	

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn Giá
	Thành Tiền
	Ghi chú

	1
	Thuê cấp dưỡng
	
	
	
	                                283.320.000 


	

	
	Bếp trưởng : 
   7.096.000 

x 9 tháng
	Người
	1
	7.096.000đ x 9 tháng
	                                  63.864.000 


	

	
	Nhân viên cấp dưỡng 6.096.000 x 9 tháng
	Người
	4
	6.096.000đ x 9 tháng
	 219.456.000 


	

	2
	Chi quản lý học sinh ăn, ở bán trú :  2 giờ x 11 ngày x 24.619 đ = 541.600đ / tháng
	Người
	20
	541.600đ x 9 tháng
	                    97.488.000

	

	3
	Chi phí quản lý công tác bán trú:  
	
	
	
	51.192.000
	

	
	CBQL+KT: 2 giờ x 22 ngày x 22.730 đ= 1.000.000đ/tháng
	Người
	4
	1.000.000đ x 9 tháng
	36.000.000
	

	
	Y tế, bảo vệ kiêm thủ kho: 2 giờ x 22 ngày x 19.182 đ= 800.000đ/ tháng
	Người
	2
	844.000đ x 9 tháng
	15.192.000
	

	II
	Dự kiến thu
	
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền
	

	1
	Dịch vụ chăm sóc bán trú :Thuê người nấu ăn, chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường, hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa.
	Học sinh
	300
	160.000đ x300 x 9 tháng
	      432.000.000
	


Thu, chi theo danh sách thực tế phát sinh.

2.1.3. Dịch vụ phục vụ tổ chức nấu ăn bán trú: Mua Chất tẩy rửa vệ sinh, đồ dùng chế biến thức ăn phục vụ nấu ăn cho học sinh bán trú, chất đốt, nước uống 50.000đ / tháng x số tháng thực học.
	I
	Dự kiến thu
	Đơn vị tính
	SỐ LƯỢNG
	Định mức
	Thành Tiền
	Ghi chú

	 
	Dịch vụ phục vụ tổ chức nấu ăn bán trú
	Đồng
	300
	50.000đx 9 tháng
	135.000.000
	 

	II
	Dự kiến chi
	Đơn vị tính
	SỐ LƯỢNG
	Đơn giá
	Thành Tiền
	Ghi chú

	1
	Chất đốt
	đồng
	300
	1.364đ/cháu/ ngày x22x9 tháng
	81.000.000
	Bình quân mỗi tháng 5 bình ga loại 48kg 

	2
	Chất tẩy rửa vệ sinh, 
	 
	 
	 
	14.372.600
	 

	+
	Nước lau sàn dùng cho nhà bếp
	Chai
	54
	35.000
	1.890.000
	 6 chai/ tháng

	+
	Nước rửa chén 0,5l dùng cho lớp điểm lẻ : 5 lớp 
	Chai
	135
	36.000
	4.860.000
	3 chai/ lớp/tháng

	+
	Nước rửa chén 3,8l ( nhà bếp)
	Can
	27
	135.000
	3.645.000
	 3 can/ tháng

	+
	Cây lau nhà công nghiệp
	Cái
	4
	128.200
	512.800
	1 cây/ 2 tháng

	+
	Cây lau nhà 360
	Cái
	4
	115.200
	460.800
	1 cây/ 2 tháng

	+
	Cây lau kính
	Cái
	4
	78.000
	312000
	1 cây/ 2 tháng

	+
	Bông lau dài
	Cái
	10
	32.000
	320.000
	1-2 cái/ tháng

	+
	Bông lau tròn
	Cái
	10
	19.000
	190.000
	1-2 cái/ tháng

	+
	Hót rác
	Cái
	4
	26.000
	104.000
	2 tháng/cái

	+
	Chổi đót
	Cái
	9
	35.000
	315.000
	1 cái/ tháng

	+
	Chổi tre
	Cái
	9
	20.000
	180.000
	1 cái/ tháng

	+
	Chổi quét nước
	Cái
	4
	19.000
	116.000
	2 tháng/cái

	+
	Miếng chà xoong
	Miếng
	45
	7.000
	315.000
	5 cái/tháng

	+
	Miếng rửa chén
	Miếng
	144
	8.000
	1.152.000
	16 cái/ tháng

	3
	Đồ dùng chế biến thức ăn phục vụ nấu ăn cho HS bán trú
	 
	 
	 
	26.502.400
	 

	+
	Muỗng canh to 
	Cái
	10
	33.000
	330.000
	1 cái/lớp

	+
	Tô đựng canh to
	Cái
	30
	30.000
	900.000
	3 cái/lớp

	+
	Tạp dề cô
	Cái
	18
	45.000
	810.000
	1 cái/ cô

	+
	Đĩa đựng nhỏ
	Cái
	80
	11.000
	880.000
	5-10 cái/ lớp

	+
	Khăn lau tay to
	Cái
	72
	10.000
	720.000
	8 cái/ lớp

	+
	Khăn nhỏ
	Cái
	180
	8.000
	1.440.000
	18 cái/ lớp

	+
	Ấm siêu tốc
	Cái
	10
	106.000
	1.060.000
	1 cái/ ,lớp

	+
	Thìa xới cơm 
	Cái
	20
	5.000
	100.000
	2 cái/ lớp 

	+
	Dẻ nhấc nồi (cặp)
	Đôi
	20
	5.000
	100.000
	2 cái/ lớp 

	+
	Dĩa đựng thức ăn sâu 8
	Cái
	20
	15.000
	300.000
	2 cái/ lớp 

	+
	Rổ nhựa
	Cái
	10
	50.000
	500.000
	1 cái/ lớp

	+
	Khăn trải bàn ăn
	Cái
	24
	65.000
	1.560.000
	2 cái/ lớp 

	+
	Bao tay Cao su
	Đôi
	175
	20.000
	3.500.000
	20 đôi / tháng

	+
	Bao tay Nilon
	Kg
	18
	75.000
	1.350.000
	2 kg/ tháng

	+
	Bịch bóng
	Kg
	54
	65.000
	3.510.000
	6 kg/tháng

	+
	Dao gọt trái cây mũi tròn
	Cái
	15
	22.000
	330.000
	1 cái/ lớp , bếp 5 cái

	+
	Dao thái
	Cái
	5
	80.000
	400.000
	

	+
	Nồi đựng thức ăn
	Cái
	4
	216.000
	864.000
	Bổ sung, thay mới đồ dùng nhà bếp

	+
	Nồi đựng cơm canh
	Cái
	2
	330.000
	660.000
	

	+
	Kéo cắt to
	Cái
	4
	30.000
	120.000
	

	+
	Dao hai lưỡi to
	Cái
	3
	30.000
	90.000
	

	+
	Thớt  gỗ 
	Cái
	4
	162.000
	648.000
	

	+
	Hũ lưu mẫu thức ăn
	Cái
	10
	25.000
	250.000
	

	+
	Bếp ga mini
	Cái
	2
	257.000
	514.000
	

	+
	Kệ úp ly (nhựa)
	Cái
	5
	169.000
	845.000
	

	+
	Giỏ quai sách lớn (nhựa)
	Cái
	5
	69.000
	345.000
	

	+
	Chậu nhôm đại 76
	Cái
	1
	418.000
	418.000
	

	+
	Chảo KH quantum
	Cái
	2
	818.000
	1.636.000
	

	+
	Nồi nhôm nhỏ 25cm
	Cái
	3
	86.000
	258.000
	

	+
	Đồng hồ nhà bếp
	Cái
	1
	100.000
	100.000
	

	+
	Đá mài
	Cái
	2
	35.000
	70.000
	

	+
	Kệ chở thức ăn
	Cái
	5
	300.000
	1.500.000
	

	+
	Dao thép 
	Cái
	2
	85.000
	170.000
	

	+
	Dao sắt
	Cái
	2
	45.000
	90.000
	

	+
	Vá máy bay
	Cái
	4
	33.600
	134.400
	

	4
	Nước uống học sinh
	Bình 
	875
	15.000
	13.125.000
	


III. Tổ chức thực hiện.
Tất cả viên chức của đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này; Kế hoạch các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2025– 2026 được triển khai tại Hội nghị Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường, Hội nghị họp phụ huynh đầu năm học. Đồng thời, thực hiện công khai tại bảng tin, phòng hội đồng để toàn thể giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh được biết và thực hiện.
Giao cho đồng chí kế toán theo dõi tất cả các khoản thu, thực hiện hạch toán riêng từng khoản thu và phản ánh vào các tài khoản đúng quy định, đồng thời ghi chép vào sổ sách kế toán, tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm; tuyệt đối không được dùng khoản thu của nội dung này để điều chuyển cho nội dung khoản thu khác hoặc chi cho mục đích khác. Kết quả các khoản thu-chi phải quyết toán theo quy định, đảm bảo dân chủ và công khai; thông báo trước cha mẹ học sinh các lớp và giáo viên nhà trường về kết quả thực hiện vào cuối năm học. Lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ kế toán để phục vụ công tác quyết toán, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch các khoản thu, chi dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2025 – 2026 của Trường Mầm Non Tân Mai./.
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